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Chuyên 

trách

Kiêm 

nhiệm

1 Võ Tấn Thanh 20/10/1959 x Pháp y 25/01/2007 Trung tâm Pháp y tỉnh

2 Nguyễn Việt Tân 22/02/1984 x Pháp y 19/11/2015 Trung tâm Pháp y tỉnh

3 Nguyễn Quang Hiển 06/9/1984 x Pháp y 19/11/2015 Trung tâm Pháp y tỉnh

4 Trần Văn Lườm 26/08/1961 x Pháp y 25/01/2007 Sở Y tế Đồng Tháp.

5 Nguyễn Trường Kha 02/8/1961 x Pháp y 25/01/2007 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

6 Lê Văn Bé Ba 1964 x Pháp y 25/01/2007 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

7 Nguyễn Văn Gặp 12/12/1961 x Pháp y 25/01/2007 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

8 Ngô Thanh Xuân 1964 x Pháp y 25/01/2007 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

9 Hồ Trí Hùng 1964 x Pháp y 25/01/2007 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

10 Nguyễn Văn Vệ 1966 x Pháp y 25/01/2007 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

11 Trần Thành Long 24/06/1960 x Pháp y 25/01/2007 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

I. GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP (112 người)

Tình trạng

Ghi chú

DANH SÁCH 

GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP VÀ NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

(Cập nhật đến ngày 25/10/2019)

Lĩnh vực

giám định
QĐ/Ngày bổ nhiệm Stt Nơi công tác/nơi cư trúHọ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh
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12 Võ Anh Kiệt 1977 x Pháp y 14/8/2009 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

13 Lâm Thị Xuân Hoa 03/4/1963 x Pháp y 25/01/2007 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

14 Nguyễn Văn Bình 1964 x Pháp y 31/12/2009 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

15 Huỳnh Văn Huệ 30/12/1957 x Pháp y 19/11/2015 Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

16 Mai Văn Thuận 30/12/1966 x Pháp y 25/01/2007 Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

17 Nguyễn Ngọc Khoa 1966 x Pháp y 25/01/2007 Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

18 Trương Tấn Tài 20/03/1967 x Pháp y 25/01/2007
Bệnh viện Đa khoa khu vực

Hồng Ngự

19 Nguyễn Phước An 1961 x Pháp y 25/01/2007
Bệnh viện Đa khoa khu vực

Hồng Ngự

20 Võ Hữu Tấn 02/5/1965 x Pháp y 25/01/2007
Bệnh viện Đa khoa khu vực

Tháp Mười

21 Nguyễn Văn Phú 1967 x Pháp y 14/8/2009
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Tháp Mười

22 Nguyễn Việt Cường 13/01/1979 x Pháp y 04/4/2016
Bệnh viện Đa khoa khu vực

Tháp Mười

23 Thái Minh Tuấn 1963 x Pháp y 25/01/2007
Bệnh viện Đa khoa huyện

Tân Hồng

24 Nguyễn Minh Trí 1974 x Pháp y 25/01/2007
Bệnh viện Đa khoa huyện

Tân Hồng

25 Nguyễn Hữu Tài 25/06/1979 x Pháp y 19/11/2015
Bệnh viện Đa khoa huyện

Tân Hồng

26 Hồ Ngọc Thành 18/07/1962 x Pháp y 25/01/2007
Bệnh viện Đa khoa huyện

Tam Nông

27 Nông Thành Thông 07/01/1961 x Pháp y 25/01/2007
Bệnh viện Đa khoa huyện

Tam Nông

28 Nguyễn Văn Lắm 16/07/1978 x Pháp y 04/4/2016
Bệnh viện Đa khoa huyện

Tam Nông
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29 Dương Khắc Đệ 27/02/1969 x Pháp y 25/01/2007
Bệnh viện Đa khoa huyện

Cao Lãnh

30 Nguyễn Hạnh Thông 1972 x Pháp y 14/8/2009
Bệnh viện Đa khoa huyện

Cao Lãnh.

31 Trần Thanh Tùng 03/11/1964 x Pháp y 25/01/2007
Bệnh viện Đa khoa huyện

Lấp Vò.

32 Nguyễn Anh Huy 12/02/1979 x Pháp y 19/11/2015
Bệnh viện Đa khoa huyện

Lấp Vò.

33 Phạm Văn Mẫn 01/01/1956 x Pháp y 25/01/2007
Bệnh viện Đa khoa huyện

Lai Vung.

34 Nguyễn Hoàng Ân 08/5/1979 x Pháp y 25/01/2007
Bệnh viện Đa khoa huyện

Lai Vung.

35 Nguyễn Văn Tạo 1958 x Pháp y 25/01/2007
Bệnh viện Đa khoa huyện

Châu Thành.

36 Huỳnh Văn Hồng 15/05/1958 x Pháp y 25/01/2007
Bệnh viện Đa khoa huyện

Châu Thành.

37 Lê Văn Thắng 1965 x Pháp y 25/01/2007
Bệnh viện Đa khoa huyện Châu 

Thành.

38 Nguyễn Thành Long 1962 x Pháp y 25/01/2007
Bệnh viện Tâm thần

Đồng Tháp.

39 Lê Văn Hồng 20/07/1955 x Pháp y 25/01/2007
Số 136 khóm 2, phường 2, thành 

phố Cao Lãnh.

40 La Tất Thành 1955 x Pháp y 25/01/2007
Số 04 Nguyễn Du, khóm 1, 

phường 1, thành phố Sa Đéc.

41 Nguyễn Hiếu Nhân 01/5/1955 x Pháp y 25/01/2007

Số 679 Nguyễn Chí Thanh, thị 

trấn Tràm Chim, huyện

Tam Nông.

42 Phạm Ngọc Bạch 15/08/1953 x Pháp y 25/01/2007
Số 923 Nguyễn Thái Học, phường 

Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh.

43 Thái Công Trường 10/11/1955 x Pháp y 25/01/2007 xã Long Hậu, huyện Lai Vung.

44 Phạm Văn Tâm 04/4/1957 x Pháp y 19/11/2015
Số 127, ấp Tân Lộc A, xã Tân 

Dương, huyện Lai Vung.

45 Nguyễn Văn Tùng 1965 x
Tài liệu; dấu vết cơ 

học; súng, đạn
08/12/1997 Phòng Kỹ thuật hình sự
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46 Nguyễn Bá Đương 1960 x Tài liệu 08/12/1997 Phòng Kỹ thuật hình sự

47 Phạm Văn Hiền 1960 x pháp y 08/12/1997 Phòng Kỹ thuật hình sự

48 Võ Minh Sơn 1969 x Kỹ thuật 28/02/2007 Phòng Kỹ thuật hình sự

49 Nguyễn Văn Minh 1969 x Tài liệu 08/12/1997 Phòng Kỹ thuật hình sự

50 Võ Cường Nhân 1976 x

Tài liệu; dấu vết 

đường vân; dấu vết cơ 

học; súng, đạn

28//02/2007 Phòng Kỹ thuật hình sự

51 Nguyễn Thị Ni 1970 x Tài liệu 19/8/2013 Phòng Kỹ thuật hình sự

52 Trần Văn Nở 1964 x Dấu vết đường vân 19/8/2013 Phòng Kỹ thuật hình sự

53 Trần Hoàng Sơn 1966 x Pháp y 18/6/2010 Phòng Kỹ thuật hình sự

54 Nguyễn Cao Giang 1970 x Pháp y; sinh học 25/01/2007 Phòng Kỹ thuật hình sự

55 Trương Minh Vũ 1979 x
Hóa học; tài liệu; 

cháy, nổ
22/5/2007 Phòng Kỹ thuật hình sự

56 Thái Hồng Thắm 1974 x
Tài liệu; dấu vết 

đường vân
19/8/2013 Phòng Kỹ thuật hình sự

57 Lê Hoàng Duy 1978 x Kỹ thuật 06/8/2012 Phòng Kỹ thuật hình sự

58 Hoàng Thị Nga 1980 x Sinh học 06/8/2012 Phòng Kỹ thuật hình sự

59 Nguyễn Văn Thắng Em 1984 x Hóa học; cháy, nổ 19/8/2013 Phòng Kỹ thuật hình sự

60 Võ Thị Thùy Trang 1982 x Tài liệu 19/8/2013 Phòng Kỹ thuật hình sự

61 Lê Minh Vương 1985 x Tài liệu; hóa học 19/8/2013 Phòng Kỹ thuật hình sự

62 Lê Hữu Tiến 1986 x
Tài liệu; dấu vết 

đường vân
24/6/2014 Phòng Kỹ thuật hình sự
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63 Phạm Ngọc Trọng 1981 x Pháp y 20/8/2015 Phòng Kỹ thuật hình sự

64 Nguyễn Thị Ngọc Hân 1988 x
Tài liệu; dấu vết 

đường vân
19/10/2015 Phòng Kỹ thuật hình sự

65 Lê Thanh Bạch 1989 x Dấu vết đường vân 19/10/2015 Phòng Kỹ thuật hình sự

66 Đỗ Thư 1987 x Sinh học 21/9/2017 Phòng Kỹ thuật hình sự

67
Nguyễn Nhạc Tiểu 

Châm
1989 x Sinh học 21/9/2017 Phòng Kỹ thuật hình sự

68 Trần Thị Ý Nhi 1989 x Hóa học 21/9/2017 Phòng Kỹ thuật hình sự

69 Hứa Văn Ngữ
01/7/1985

x
Kỹ thuật số và 

điện tử.

Số 20/QĐ-UBND-TCCB 

ngày 01/02/2019

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an 

tỉnh
Bổ nhiệm 2019

70 Đinh Nhựt Dững
20/12/1992

x
Chuyên ngành dấu vết 

đường vân

Số 150/QĐ-UBND-TCCB 

ngày 18/7/2019

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an 

tỉnh
Bổ nhiệm 2019

71 Trần Văn Nam 19/05/1959 x Văn hóa 06/01/2014

Số 19, đường Phạm Ngũ Lão, 

phường 1, thành phố

Cao Lãnh.

72 Trần Phước Đa 16/08/1960 x Văn hóa 06/01/2014

    Số 22, đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường 11, thành phố Cao 

Lãnh.

73 Huỳnh Văn Bé 26/10/1955 x Văn hóa 24/4/2006

Số 44/2 Hùng Vương, khóm 2, 

phường 2, thành phố

Sa Đéc.

74 Nguyễn Chánh Tài 01/01/1982 x Xây dựng 16/12/2011 Sở Xây dựng

75 Đào Như Nguyện 10/05/1980 x Xây dựng 11/11/2010 Sở Xây dựng

76 Nguyễn Hiếu Nghĩa 25/11/1978 x Xây dựng
QĐ295/QĐ-UBND-TCCB

ngày 18/7/2018
Sở Xây dựng

77 Trần Văn Ở 25/12/1986 x Xây dựng
QĐ296/QĐ-UBND-TCCB

ngày 18/7/2018
Sở Xây dựng

78 Nguyễn Thanh Hóa 30/05/1988 x Xây dựng
QĐ297/QĐ-UBND-TCCB

ngày 18/7/2018
Sở Xây dựng
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79 Lý Cẩm Nghĩa 10/04/1961 x Tài chính công nghiệp 08/12/1997 Sở Tài chính

80 Lê Giang 20/05/1972 x Tài chính kế toán 05/02/2016 Sở Tài chính

81 Đặng Thái Hoàng 12/03/1978 x Tài chính kế toán 05/02/2016 Sở Tài chính

82 Lê Văn Út Em 1981 x Tài chính kế toán 05/02/2016 Sở Tài chính

83 Nguyễn Việt Trung 08/06/1962 x Tài chính kế toán 05/02/2016 Sở Tài chính

84 Bùi Thanh Sơn 19/05/1978 x Tài chính kế toán 05/02/2016 Sở Tài chính

85 Nguyễn Thị Thúy An 20/04/1980 x Tài chính kế toán 27/3/2017
Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Hồng Ngự

86 Nguyễn Thị Bích Tuyền 18/11/1986 x Tài chính kế toán 27/3/2017
Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tân Hồng

87 Phạm Thị Bích Chương 11/12/1984 x Tài chính kế toán 27/3/2017
Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Cao Lãnh

88 Ngô Kim Hằng 09/6/1988 x Tài chính kế toán 27/3/2017
Phòng Tài chính – Kế hoạch thành 

phố Sa Đéc

89 Nguyễn Hữu Lê 15/01/1968 x Tài chính kế toán 27/3/2017
Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tam Nông

90  Võ Thanh Trưng 28/08/1965 x Tài chính kế toán 27/3/2017
Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tháp Mười

91 Trấn Bá Hậu 1976 x Tài chính kế toán 27/3/2017
Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Lai Vung

92 Võ Đông Sanh 28/07/1974 x Tài chính kế toán 27/3/2017
Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Châu Thành

93 Lâm Tuấn Em 29/12/1982 x Tài chính kế toán 27/3/2017
Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Lấp Vò

94 Đoàn Thị Cẩm Nhung 18/11/1972 x Tài chính kế toán 27/3/2017
Phòng Tài chính – Kế hoạch thành 

phố Cao Lãnh

95 Nguyễn Tấn Thành 20/12/1980 x Tài chính kế toán 27/3/2017
Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Thanh Bình
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96 Lê Chí Hiếu 17/12/1974 x Tài chính kế toán 05/6/2017
Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã 

Hồng Ngự

97 Nguyễn Ngọc Như 25/10/1978 x Công thương 21/3/2017
Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở 

Công Thương

98 Hồ Thanh Tùng 20/10/1974 x Công thương 21/3/2017
Phòng Quản lý Năng lượng, Sở 

Công Thương

99 Trần Ngọc Bá 22/08/1966 x Công thương 21/3/2017
Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi 

trường, Sở Công Thương

100 Trầm Văn Ngà 17/12/1956 x Khoa học công nghệ 25/5/2006
Số 21, đường số 10, phường 4, 

quận 10, TP.HCM

101 Nguyễn Thanh Bình 24/12/1959 x Khoa học công nghệ 25/5/2006 Sở Khoa học và Công nghệ

102 Nguyễn Văn Nhỏ 1959 x Báo chí - xuất bản 15/5/2014 Sở Thông tin và truyền thông

103 Đoàn Hùng Vũ 1974 x Công nghệ thông tin 15/5/2014 Sở Thông tin và truyền thông

104 Lê Thị Thanh Trúc 1980 x Công nghệ thông tin 15/5/2014 Sở Thông tin và truyền thông

105 Lê Quang Hiệp 1981 x Bưu chính viễn thông 15/5/2014 Sở Thông tin và truyền thông

106 Nguyễn Minh Chí 20/10/1965 x

Xây dựng cầu đường; 

thiết kế xây dựng công 

trình cầu, đường. 

Số 05/QĐ-UBND-TCCB 

ngày 08/01/2018
Sở Giao thông vận tải

107 Nguyễn Trường Giang 01/6/1978 x
Thẩm định thiết kế

công trình giao thông.

Số 06/QĐ-UBND-TCCB 

ngày 08/01/2018
Sở Giao thông vận tải

108 Huỳnh Minh Dũng 11/09/1983 x Cơ khí động lực học
Số 07/QĐ-UBND-TCCB 

ngày 08/01/2018
Sở Giao thông vận tải

109 Lê Minh Hòa 25/11/1972 x
Vận tải thủy, thiết kế

và đóng thân tàu.

Số 08/QĐ-UBND-TCCB 

ngày 08/01/2018
Sở Giao thông vận tải

110 Nguyễn Thanh Hoàng 21/07/1972 x

Lập, thẩm định, quản 

lý các dự án đầu tư 

xây dựng công trình.

Số 09/QĐ-UBND-TCCB 

ngày 08/01/2018
Sở Giao thông vận tải

111 Nguyễn Hoàng Hơn 30/12/1975 x
Quản lý xây dựng

cầu đường

Số 10/QĐ-UBND-TCCB 

ngày 08/01/2018
Sở Giao thông vận tải
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112 Nguyễn Khánh Hải 15/07/1960 x

Kỹ thuật công trình 

giao thông, quản lý kết 

cấu hạ tầng

giao thông.

Số 11/QĐ-UBND-TCCB 

ngày 08/01/2018
Sở Giao thông vận tải

II. NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC (01 người)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Lĩnh vực

chuyên môn 

Kinh nghiệm trong hoạt 

động chuyên môn và hoạt 

động giám định tư pháp

01 Nguyễn Quốc Minh 1949 Pháp y Giám định pháp y tử thi

Stt
Tên tổ chức

giám định tư pháp

Chuyên 

ngành 

giám định

Họ, tên người

đứng đầu tổ chức

1

Phòng Kỹ thuật hình 

sự - Công an tỉnh 

Đồng Tháp

Kỹ thuật 

hình sự

Nguyễn Văn Tùng - 

Trưởng phòng

2
Trung tâm Pháp y 

tỉnh Đồng Tháp
Pháp y

Võ Tấn Thanh - 

Giám đốc Trung tâm

Số 392, đường Lê Đại Hành, khóm

Mỹ Trung, phường Mỹ Phú, thành

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Nơi công tác/Nơi cư trú

Số 80, Đinh Tiên Hoàng, khóm 2, 

phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp.

III. TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP (02tổ chức)

Địa chỉ trụ sở/

Điện thoại liên hệ

Số 246, đường Lê Đại Hành,

phường Mỹ Phú, thành phố Cao

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
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IV. TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC (01 tổ chức)

Stt
Tên tổ chức

giám định tư pháp

Đại diện

tổ chức

Địa chỉ trụ sở/

Điện thoại 

1

Trung tâm Giám 

định chất lượng xây 

dựng 

Phạm Thành Đê

Số 60, đường 30/4, phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp. ĐT: 

0277.3.870336

Nội dung giám định

1. Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định

của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.

      Loại công trình: Dân dụng.

2. Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát.

Loại công trình: Không phân biệt loại công

trình.

3. Giám định tư pháp về thiết kế xây dựng công

trình.

Loại công trình: Không phân biệt loại công

trình.

4. Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công

trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công

trình xây dựng.

     Loại công trình: Dân dụng.

5. Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng

công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có

liên quan. 

Loại công trình: Không phân biệt loại công

trình

Đồng Tháp, ngày    tháng 4 năm 2020

                      KT.GIÁM ĐỐC
                       PHÓ GIÁM ĐỐC

                       Nguyễn Thanh Tâm

Người lập biểu

Võ Thị Thể Xuyên
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